
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,273.11 0.34% 12.49%
HNX 241.54 0.63% 5.02%
VN30 1,310.15 0.14% 15.77%
UPCOM 93.07 0.40% 6.27%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -869.70
Tổng GTGD (tỷ) 26,075.46 1.13% 37.99%

INTRADAY VNINDEX 17/5/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,570 0.00% 15.57%
FUEMAV30 15,530 0.13% 15.46%
FUESSV30 16,070 -0.12% 15.95%
FUESSV50 19,310 -0.21% 13.72%
FUESSVFL 20,800 0.39% 13.04%
FUEVFVND 32,200 0.47% 23.70%
FUEVN100 17,500 0.46% 14.60%

VN30F2405 1,307.9 -0.05%
VN30F2406 1,308.8 -0.10%
VN30F2409 1,310.8 0.12%
VN30F2412 1,311.2 0.05%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,787.38 -0.34% 15.91%
Shanghai 3,154.03 1.01% 6.47%
Hang Seng 19,553.61 0.91% 16.47%
Kospi 2,724.62 -1.03% 2.05%
BSE Sensex 73,917.03 0.34% 2.82%
STI (Singapore) 3,313.48 0.26% 2.59%
SET (Thái Lan) 1382.68 0.36% -3.54%
Dầu Brent ($/thùng) 83.47 0.12% 8.37%
Vàng ($/ounce) 2,385.62 0.16% 14.87%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.94% -28 34
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.41% 5 53

TPCP - 10 năm 2.70% 2 53

USD/VND 25,450 -0.01% 3.84%

EUR/VND 28,469 -0.09% 3.99%

CNY/VND 3,595 0.00% 3.42%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
17/5/2024

Thị trường chứng khoán châu Á cũng đã có diễn biến trái chiều trong phiên

17/5. Thị trường Trung Quốc tăng điểm tích cực sau khi chính phủ nước này

công bố những biện pháp hỗ trợ thị trường bất động sản. 

Từ ngày 19/4 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 7 phiên đấu thầu bán

vàng miếng SJC, trong đó có 4 phiên đấu thầu thành công và đã bán ra tổng

cộng 1,02 tấn vàng ra thị trường.

Ngày thực hiện

Thị trường có phiên thứ ba tăng điểm liên tiếp. Thực phẩm đồ uống, dịch vụ tài 

chính và hóa chất là những nhóm tích cực nhất trong ngày hôm nay.

ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ
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Thực phẩm và đồ uống

Dịch vụ tài chính

Hóa chất

Bất động sản

Hàng cá nhân & Gia dụng

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Xây dựng và Vật liệu

Dầu khí

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Tài nguyên Cơ bản
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 91,800     -0.86% -0.22% 1,945,819       1,898,138        
BID 49,350     -0.50% 0.61% 2,958,575       2,780,443        
CTG 33,100     -0.30% 0.76% 10,397,340     13,220,722      
TCB 49,750     -0.30% 2.58% 13,013,751     13,734,442      
VPB 19,400     0.00% 4.86% 27,462,806     25,325,785      
MBB 23,250     -0.64% 2.88% 31,260,870     30,693,679      
HDB 24,300     0.41% 2.53% 11,780,935     13,827,740      
TPB 18,400     0.27% 1.66% 22,547,199     24,696,470      
STB 28,500     0.35% 3.26% 12,899,066     16,166,545      
VIB 22,300     0.00% 3.48% 8,800,002       8,757,827        
ACB 28,250     0.00% 1.99% 15,684,376     16,002,207      
SHB 12,000     1.27% 3.45% 130,048,687   164,594,094    

SSB 22,000     -0.45% 1.15% 3,022,051       3,131,020        
GAS 75,700     -0.26% 2.74% 1,829,651       23,602,046      

POW 11,250     0.90% -1.66% 20,495,105     5,518,060        
PLX 37,950     -0.65% 4.11% 5,612,965       4,768,626        
VIC 46,850     0.21% 1.24% 3,571,931       24,547,612      

VHM 40,850     1.49% 2.67% 23,113,018     19,245,283      
VRE 23,100     1.99% 0.75% 22,310,405     8,805,656        
VNM 67,000     -0.30% 6.64% 6,375,017       20,691,136      
MSN 75,500     4.28% 0.87% 21,898,693     3,050,370        
SAB 58,100     1.04% 3.16% 3,014,727       1,237,745        
BCM 58,800     1.20% 0.37% 1,023,058       777,969            
BVH 40,850     0.12% 0.37% 616,926           777,969            
VJC 117,400  -0.09% 0.43% 1,587,267       1,675,447        
FPT 134,500  -0.66% 2.67% 4,586,484       4,399,097        
MWG 59,600     -0.50% 1.19% 16,865,059     15,181,250      
GVR 33,350     2.46% 5.37% 11,569,271     13,699,160      
SSI 36,400     0.83% 2.68% 26,397,478     34,717,705      
HPG 31,600     0.00% 3.78% 53,506,573     46,778,406      
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VPB: Ngân hàng VPBank điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại tất cả các kỳ hạn, 

với mức tăng đồng loạt là 0,2%. Theo biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy đối với 

khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, lãi suất ở kỳ hạn 1 tháng hiện là 2,8%/năm, kỳ 

hạn 2-5 tháng là 3,1%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 12 -18 tháng 

là 4,9%/năm và từ kỳ hạn 24 tháng trở lên lãi suất suất là 5,3%/năm. 

Nội dung

Quảng Ngãi thu hồi hàng chục dự án đầu tư chậm tiến độ;

S&P: Số doanh nghiệp vỡ nợ trên toàn cầu tăng mạnh trong tháng 4;

Thúc đẩy giải ngân đầu tư công, gỡ vướng dự án;

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc không đạt kỳ vọng.

Mỹ kích hoạt lại thương chiến với Trung Quốc;

Quảng Bình: Bàn giao hơn 95% mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc - Nam;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Dự kiến, nhà máy điện Nhơn Trạch 3 sẽ chính thức phát điện thương mại 

vào ngày 15/11/2024.

VRE: Hội đồng quản trị CTCP Vincom Retail (mã VRE) vừa ban hành nghị quyết 

thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con với tổng vốn điều lệ lên 

tới hơn 3600 tỷ.

MSN: Masan Consumer hướng đến mục tiêu 10-20% doanh thu từ thị trường 

toàn cầu.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: Theo Báo cáo Thị trường dịch vụ CNTT toàn cầu 2023 vừa được hãng nghiên 

cứu và tư vấn Gartner công bố, FPT tăng 8 bậc xếp hạng so với năm 2022. Kết quả 

này đưa tập đoàn công nghệ của Việt Nam vào top 50 công ty dịch vụ công nghệ 

thông tin của châu Á về doanh thu.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,273.11 0.34% 12.49%
HNX 241.54 0.63% 5.02%
VN30 1,310.15 0.14% 15.77%
UPCOM 93.07 0.40% 6.27%
Net Foreign buy (B) -869.70
Total trading value (B) 26,075.46 1.13% 37.99%

INTRADAY VNINDEX 5/17/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,570 0.00% 15.57%
FUEMAV30 15,530 0.13% 15.46%
FUESSV30 16,070 -0.12% 15.95%
FUESSV50 19,310 -0.21% 13.72%
FUESSVFL 20,800 0.39% 13.04%
FUEVFVND 32,200 0.47% 23.70%
FUEVN100 17,500 0.46% 14.60%

VN30F2405 1,307.90 -0.05%
VN30F2406 1,308.80 -0.10%
VN30F2409 1,310.80 0.12%
VN30F2412 1,311.20 0.05%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,787.38 -0.34% 15.91%
Shanghai Component 3,154.03 1.01% 6.47%
Hang Seng 19,553.61 0.91% 16.47%
Kospi 2,724.62 -1.03% 2.05%
BSE Sensex 73,917.03 0.34% 2.82%
STI (Singapore) 3,313.48 0.26% 2.59%
SET (Thái Lan) 1,382.68 0.36% -3.54%
Brent oil ($/barrel) 83.47 0.12% 8.37%
Gold ($/ounce) 2,385.62 0.16% 14.87%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 3.94% -28 34
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.41% 5 53

10 year-Gov. Bond 2.70% 2 53

USD/VND 25,450 -0.01% 3.84%

EUR/VND 28,469 -0.09% 3.99%

CNY/VND 3,595 0.00% 3.42%
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MARKET BRIEF
5/17/2024

The market had its third consecutive increasing session. Food and beverage, 

financial services and chemicals were the most active groups today.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asian stock markets also had mixed movements on May 17. The Chinese market

increased positively after the government announced measures to support the real

estate market.

From April 19 until now, the State Bank has organized 7 auctions to sell SJC gold 

bars, of which 4 were successful auctions and sold a total of 1.02 tons of gold to the 

market.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 91,800     -0.86% -0.22% 1,945,819       1,898,138        
BID 49,350     -0.50% 0.61% 2,958,575       2,780,443        
CTG 33,100     -0.30% 0.76% 10,397,340     13,220,722      
TCB 49,750     -0.30% 2.58% 13,013,751     13,734,442      
VPB 19,400     0.00% 4.86% 27,462,806     25,325,785      
MBB 23,250     -0.64% 2.88% 31,260,870     30,693,679      
HDB 24,300     0.41% 2.53% 11,780,935     13,827,740      
TPB 18,400     0.27% 1.66% 22,547,199     24,696,470      
STB 28,500     0.35% 3.26% 12,899,066     16,166,545      
VIB 22,300     0.00% 3.48% 8,800,002       8,757,827        
ACB 28,250     0.00% 1.99% 15,684,376     16,002,207      
SHB 12,000     1.27% 3.45% 130,048,687   164,594,094    
SSB 22,000     -0.45% 1.15% 3,022,051       3,131,020        
GAS 75,700     -0.26% 2.74% 1,829,651       23,602,046      
POW 11,250     0.90% -1.66% 20,495,105     5,518,060        
PLX 37,950     -0.65% 4.11% 5,612,965       4,768,626        
VIC 46,850     0.21% 1.24% 3,571,931       24,547,612      
VHM 40,850     1.49% 2.67% 23,113,018     19,245,283      
VRE 23,100     1.99% 0.75% 22,310,405     8,805,656        
VNM 67,000     -0.30% 6.64% 6,375,017       20,691,136      
MSN 75,500     4.28% 0.87% 21,898,693     3,050,370        
SAB 58,100     1.04% 3.16% 3,014,727       1,237,745        
BCM 58,800     1.20% 0.37% 1,023,058       777,969            
BVH 40,850     0.12% 0.37% 616,926           777,969            
VJC 117,400  -0.09% 0.43% 1,587,267       1,675,447        
FPT 134,500  -0.66% 2.67% 4,586,484       4,399,097        
MWG 59,600     -0.50% 1.19% 16,865,059     15,181,250      
GVR 33,350     2.46% 5.37% 11,569,271     13,699,160      
SSI 36,400     0.83% 2.68% 26,397,478     34,717,705      
HPG 31,600     0.00% 3.78% 53,506,573     46,778,406      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Quang Ngai revoked many of investment projects behind schedule;

Quang Binh: Handed over more than 95% of the site for the North-South expressway project;

Promote disbursement of public investment and remove project obstacles;

The US reactivated the trade war with China;

S&P: The number of insolvent businesses globally increased sharply in April;

China's retail sales did not meet expectations.

Content

POW: It is expected that Nhon Trach 3 power plant will officially generate 

commercial electricity on November 15, 2024.

VRE: The Board of Directors of Vincom Retail has just issued a resolution 

approving capital contribution to establish a subsidiary with a total charter 

capital of more than VND3,600 billion.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Masan Consumer targets 10-20% of revenue from the global market.

FPT: According to the 2023 Global IT Services Market Report recently published 

by research and consulting firm Gartner, FPT increased 8 rankings compared to 

2022. This result puts the Vietnamese technology corporation in the top Asia's 50 

IT services companies by revenue.

VPB: VPBank adjusted to increase savings interest rates at all terms, with a 

simultaneous increase of 0.2%. According to the over-the-counter savings 

interest rate table for deposits under VND10 billion, the interest rate for a 1-

month term is currently 2.8%/year, for a 2-5 month term is 3.1%/year, 7-11 

month term is 4.3%/year, 12-18 month term is 4.9%/year and from 24 month 

term or more the interest rate is 5.3%/year.
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